
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 8, Khu phố Phước Lập, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN ĐẠT PHÚ MỸ

3502522365

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm (trừ cho thuê lại lao động).

7810

2. Cung ứng lao động tạm thời 7820

3. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

4. Vệ sinh chung nhà cửa
(trừ dịch vụ xông hơi khử trùng)

8121

5. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
(trừ dịch vụ xông hơi khử trùng)

8129

6. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức, xúc tiến và quản lý các sự kiện  như kinh 
doanh, triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không có quản 
lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ chức 
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)  

8230

8. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(trừ kinh doanh vũ trường, phòng trà ca nhạc và không thực 
hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, 
hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn 
nghệ, sự kiện, phim ảnh) (không hoạt động tại trụ sở)

9000

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN 
ĐẠT PHÚ MỸ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SON DAT PHU MY TRADING SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH TM DV SƠN ĐẠT PHÚ MỸ

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động thể thao khác
(không kinh doanh vũ trường, sàn nhảy, hoạt động đua chó, 
đua ngựa tại trụ sở)

9319

10. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ dịch vụ xoa bóp, massage)

9639

11. Cổng thông tin
Chi tiết: Dịch vụ thiết kế trang web

6312

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý 
bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng (trừ tư vấn mang 
tính pháp lý).

6820

13. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt bảo trì thiết bị cơ – điện trung thế và hạ thế, 
thiết bị điện lạnh (tủ lạnh, máy lạnh, thiết bị làm lạnh), thiết bị 
chống sét, thiết bị viễn thông (trừ gia công cơ khí, tái chế phế 
thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3320

14. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
(không hoạt động tại trụ sở)

3600

15. Thu gom rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3811

16. Thu gom rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3812

17. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, chất thải rắn 
sinh hoạt (không hoạt động tại trụ sở)

3821

18. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại, rác thải rắn công 
nghiệp và bệnh viện, xử lysbracs thải rắn và chất thải lỏng 
(không hoạt động tại trụ sở)

3822

19. Tái chế phế liệu
(không hoạt động tại trụ sở)

3830

20. Xây dựng nhà để ở 4101

21. Xây dựng nhà không để ở 4102

22. Xây dựng công trình đường bộ 4212

23. Xây dựng công trình điện
(doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc 
quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 
94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)

4221

24. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

25. Xây dựng công trình thủy 4291

26. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:  Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; 
Xây dựng kết cấu công trình.

4299
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27. Phá dỡ 4311

28. Chuẩn bị mặt bằng 4312

29. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện dân dụng và công nghiệp (trừ 
gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

4321

30. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) (trừ 
lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, 
điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong 
lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

31. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Lắp đặt 
nhôm kính các loại, các loại cửa cuốn, cửa sắt, cửa inox, cửa 
kéo, cửa nhựa,; hệ thống chống sét, camera quan sát… (trừ gia 
công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). 

4329

32. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

33. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Dựng lắp kết cấu thép và bê tông đúc sẵn; Thi công 
kết cấu gạch đá; hoạt động nạo vét đường thủy, kênh, mương, 
cống, rảnh

4390

34. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới; Đại lý ký gởi hàng hóa (trừ môi giới 
bất động sản) 

4610

35. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở)

4631

36. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

37. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống loại có chứa cồn và không chứa 
cồn

4633

38. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải; Bán buôn hàng may mặc, đồng phục

4641

39. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn đồ dùng khác cho gia 
đình chưa được phân vào đâu

4649

40. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn dây diện, dây cáp điện các loại; Bán buôn 
máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ 
điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán 
buôn máy móc, vật tư, thiết bị và phụ tùng ngành điện, điện 
lạnh; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng cơ khí lắp đặt

4659
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41. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn 
khí đốt và các sản phẩm liên quan; Bán buôn xăng dầu và các 
sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG 
và dầu nhớt cặn)

4661

42. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ mua bán vàng miếng)

4662(Chính)

43. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

44. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nhựa đường, hóa chất – dung môi (trừ hóa 
chất độc hại mạnh và cấm lưu thông); Bán buôn hóa chất khác 
(trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); Bán buôn phế liệu, phế 
thải kim loại, phi kim loại; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày 
dép; Bán buôn phế liệu ngành dệt, may (như: sợi, vải phế liệu, 
sợi biên vải,…) (không hoạt động tại trụ sở); Bán buôn vật tư, 
công cụ, dụng cụ, phương tiện, trang thiết bị dùng cho bảo hộ 
lao động, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ 
cứu nạn; Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân 
vào đâu (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu 
nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao 
và tiền kim khí, trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở)

4669

45. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí, trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở)

4690

46. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

47. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại (trừ bán lẻ 
khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, bình gas, hóa chất, súng, đạn loại 
dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí) 

4719

48. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

49. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

50. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

51. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh 
doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4730

52. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

53. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752
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54. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại ( 
không hoạt động tại trụ sở); Bán lẻ tơ, xơ, sợi dệt; Bán lẻ phụ 
liệu may mặc và giày dép; Bán lẻ hạt nhựa nguyên sinh, hạt 
nhựa tái sinh, các sản phẩm nhựa, nguyên liệu từ nhựa; Bán lẻ 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy kéo sợi, dệt, may, da giày 

4773

55. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng lpg, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở)

4774

56. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

57. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

58. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

59. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5022

60. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)

5210

61. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không).

5224

62. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Dịch 
vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu 
(trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển và 
dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường hàng không).

5229

63. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê 

5510

64. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh); Dịch vụ ăn uống phục 
vụ lưu động khác

5610

65. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không 
thường xuyên với khách hàng: phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới

5621

66. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)

5629

67. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:  Quán cà phê, giải khát; Dịch vụ phục vụ đồ uống 
khác (trừ quán giải khát có khiêu vũ)

5630

68. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810
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3.000.000.000 VNĐ

69. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).

7020

70. Quảng cáo 7310

71. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

72. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động thiết kế công trình xây dựng (dân dụng, 
công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ 
thuật); Thiết kế đồ họa; Thiết kế in ấn; Thiết kế thương hiệu; 
Thiết kế ấn phẩm quảng cáo truyền thông

7410

73. Hoạt động nhiếp ảnh
Chi tiết: Chụp ảnh cho tiêu dùng và thương mại; Quay video 
(trừ các hoạt động trong lĩnh vực có sử dụng chất nổ, chất 
cháy, hóa chất, làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình 
văn hóa, nghệ thuật, phim ảnh)

7420

74. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe du lịch, xe cơ giới

7710

75. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê thiết bị nghe nhìn, thiết bị âm thanh ánh 
sáng; thiết bị hỗ trợ sân khấu; Cho thuê máy móc, thiết bị và 
đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa 
được phân vào đâu

7730

76. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 077188010538

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Công Thành, Xã Quảng Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Công Thành, Xã Quảng Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

NGUYỄN THỊ KHÁNH LY Nữ
09/10/1988 Kinh Việt Nam

29/09/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077188010538
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Công Thành, Xã Quảng Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Công Thành, Xã Quảng Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ KHÁNH LY Nữ

09/10/1988 Kinh Việt Nam

29/09/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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